TUẦN 20
Thứ hai ngày 25 tháng 01  năm 2021
                        Môn: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN       
Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU
I. Mục đích - yêu cầu: : 
1. Tập đọc:
- Bước đầu biết đọc phân biệt giữa lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (người chỉ huy, các chiến sĩ nhỏ tuổi)

- Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây

2. Kể chuyện: Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý.

(GDKNS:
- KN tư duy sáng tạo.


- KN lắng nghe tích cực.


- KN thể hiện sự tự tin.

II. Chuẩn bị: 
- Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc, sgk, sách chữ nổi.
III.  Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 
-Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì?

-Nhận xét chung. 

2. Bài mới:   Tập đọc
a.Giới thiệu bài:  - GV gt  kết hợp ngôn ngữ kí hiệu cho hs khiếm thính hiểu + ghi bảng.

b. Hướng dẫn luyện đọc: 
- Giáo viên đọc mẫu một lần. 

* GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho học sinh khiếm thính hiểu.
- Đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, từ dễ lẫn. 

-YC HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Yêu cầu học sinh luyện đọc theo nhóm.

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.

-YC lớp đồng thanh.

c. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
Đoạn 1: -Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

Đoạn 2: -Vì sao khi nghe thông báo “Ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại”? 


-Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?

-Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?

Đoạn 3: -Trung đoàn trưởng có thái độ ntn khi nghe lời van xin của các bạn nhỏ?

Đoạn 4: Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài?

d. Luyện đọc lại: 
- GV chọn 1 đoạn trong bài và đọc trước lớp.

- Gọi HS đọc các đoạn còn lại.

- Tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn.

- Cho HS luyện đọc theo vai.

- Nhận xét chọn bạn đọc hay nhất. 

*  Kể chuyện: 
-Gọi 1 HS đọc YC SGK.
Gv hướng dẫn hs khiếm thính kể theo ngôn ngữ kí hiệu.
-GV cho HS kể mẫu.

-GV nhận xét nhanh phần kể của HS.

-YC HS chọn 1 đoạn truyện và kể cho bạn bên cạnh nghe.

-Gọi HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện. Sau đó gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện. (GDKNS)
-Nhận xét và tuyên dương HS. 
3.Củng cố-Dặn dò: 
-Hỏi: Qua câu chuyện, em thấy các chiến sĩ nhỏ tuổi là những người như thế nào? 
-Khen HS đọc bài tốt, kể chuyện hay, 
	-Học sinh lên bảng trả bài cũ. 

-HS lắng nghe và nhắc lại.

-HS theo dõi giáo viên đọc mẫu. 
-HS đọc nối tiếp câu + đọc từ khó.

- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
-HS nối tiếp đoạn trong nhóm.

-HS đồng thanh cả bài.

-Để thông báo: Các chiến sĩ nhỏ tuổi ……………  rất gian khổ.

-Vì quá bất ngờ, quá xúc động, không muốn rời xa chiến khu.

-Vì không sợ gian khổ. Vì không muốn bỏ chiến khu. Vì không muốn ……………  bọn Việt gian.

-Lời nói thể hiện Mừng rất ngây thơ, chân thật. Mừng tha thiết xin ở lại chiến khu.
- Trung đoàn trưởng cảm động rơi nước mắt...

-Câu: “Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa ………….”.
-HS theo dõi GV đọc.
-HS đọc. 

-HS xung phong thi đọc.

- HS  đọc theo vai.
-1 HS đọc YC + 1 HS đọc  các câu hỏi gợi ý (đã viết trên bảng phụ)

-HS kể theo YC. Từng cặp HS kể.

-HS nhận xét cách kể của bạn.

-HS thi kể trước lớp. ( KN thể hiện sự tự tin )
-Cả lớp nhận xét, bình chọn. 

-Là người yêu thương nước, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.


Môn: TOÁN 


Bài: ĐIỂM Ở GIỮA - TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

I/ Mục tiêu: Giúp HS:

· Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước; trung điểm của một đoạn thẳng.
II/ Đồ dùng dạy học: Thước, bảng phụ, sách chữ nổi, sách gk.
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra bài tiết trước:

- Nhận xét.
2. Bài mới: a.Giới thiệu bài, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu.
-Nêu mục tiêu giờ học và ghi tựa lên bảng.

b.Giới thiệu điểm ở giữa: 
-GV vẽ hình trong SGK hỏi: A, B, C là ba điểm như thế nào? 

 -Vậy làm thế nào để nhận biết điểm ở giữa?

-GV nêu thêm vài ví dụ khác để HS hiểu thêm khái niệm trên.

c. Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng: 
-GV đưa hình đã vẽ theo SGK và nhấn mạnh 2 điều kiện để điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

d. Luyện tập: 
Bài 1/98: Trong hình bên….

-Xác định YC của bài, sau đó cho HS tự làm bài.

-Chữa bài.

Bài 2/98: Câu nào đúng ….

-1 HS đọc YC bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố – Dặn dò: 
-Nhận xét giờ học, tuyên dương HS có tinh thần học tập tốt.

-YC HS về nhà luyện tập thêm 
	- HS lên bảng làm BT.

-Nghe giới thiệu.

- A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

- Để nhận biết điểm ở giữa ta xác định điểm O ở trên, ở trong đoạn AB.

                       A             O                  B

-Quan sát hình vẽ.

-Điểm M là điểm ở giữa hai điểm A và B vì điểm M nằm ở trên, ở trong đoạn AB.

-Khoảng cách từ điểm A đến điểm M và từ điểm M đến điểm B bằng nhau và bằng 2cm.

-1 HS nêu YC bài tập. Sau đó tự làm bài.

- HS trả lời miệng.

-1 HS nêu yêu cầu bài tập.

-Giải thích tương tự các câu khác.

-Vài HS nhắc lại nội dung bài.

-Lắng nghe.


Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Môn: TOÁN




Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Giúp HS:

·  Biết  khái niệm và xác định được trung điểm của đoạn thẳng cho trước.
II/Đồ dùng dạy học: Thước đo, bảng phụ, sách gk, sách chữ nổi
III/ Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh 

	 1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV kiểm tra bài tiết trước:

- Nhận xét.

2. Bài mới:a. GTB kết hợp ngôn ngữ kí hiệu
- GV giới thiệu bài + ghi bảng.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1/99: Xác định trung điểm của đoạn thẳng…

+Bước 1: Đo độ dài cả đoạn thẳng AB (đo được 4cm)

+Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng AB làm 2 phần bằng nhau (được một phần bằng 2cm).

+Bước 3: Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB (xác định điểm M trên đoạn thẳng AB sao cho AM =
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1

AB (AM = 2cm) 

-Kết luận: M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 2/ 99: Thực hành….

-Gọi 1 HS đọc YC.

- Chữa bài.

3. Củng cố – Dặn dò: 
- Yêu cầu HS đọc tên các trung điểm của mỗi hình.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương HS 
	-HS lên bảng làm BT.

- HS nhắc lại.

-1 HS nêu yêu cầu SGK.

-Lắng nghe GV hướng dẫn.

-HS nhắc lại các bước, sau đó thực hành xác định câu b.

-Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

-Đại diện các tổ HS nêu cách xác định trước lớp, lớp nghe và nhận xét.

-1 HS nêu yêu cầu SGK.

-HS thực hành trên giấy nháp.




(--------------------(((--------------------(
Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài: TỪ NGỮ VỀ TỔ QUỐC. DẤU PHẨY.

I. Mục đích - yêu cầu:  

- Nắm được nghĩa một số từ ngữ về Tổ quốc để sắp xếp đúng các nhóm (BT1).

- Bước đầu biết kể về một vị anh hùng (BT2)

- Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3)

* GDHS học tập & làm theo tấm gương ĐĐ HCM : Mức độ bộ phận.

II. Chuẩn bị:

· Bảng từ viết sẵn bài tập 1 trên bảng.

· 3 tờ giấy khổ A4 viết 3 câu in nghiêng trong BT3.

· Tóm tắt tiểu sử 13 vị anh hùng được nêu trong BT2 để có thể nói ngắn gọn một vài câu, bổ sung cho ý kiến của HS.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 
+Những con vật nào trong bài Anh Đom Đóm được nhân hoá?

+Đặt 1 câu trong đó có phép nhân hoá?

-Nhận xét chung 

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu: 
- Ghi tựa:
b.HD làm bài tập: 
Bài tập 1: -Gọi 2 HS đọc YC của bài.

-GV nhắc lại YC và HD: Bài tập cho 3 câu a, b, c. Nhiệm vụ của các em là: chọn những từ đã cho ở đầu bài xếp vào các nhóm sao cho đúng.

-Cho HS làm bài.

-GV nhận xét chốt lời giải đúng.

Bài tập 2: -Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

-GV nhắc lại YC: Các em cần kể ngắn gọn, rõ ràng những điều em biết về một trong 13 vị anh hùng dân tộc.

GDHS hiểu : Bác Hồ là một trong những vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Bài tập 3: -Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

-GV nhắc lại YC: Trong đoạn văn Lê Lai cứu chúa có 3 câu in nghiêng. Các em đặt dấu phẩy vào 3 câu in nghiêng đó sao cho đúng.

-Chia lớp thành 3 nhóm. Cho HS thi làm bài trên giấy A4. 

-Nhận xét, sửa bài.

3. Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét 
	-2 học sinh nêu, lớp theo dõi nhận xét.

+Con đom đóm, con cò bợ, con vạc (Anh đom đóm, chị cò bợ, thím vạc).

+VD: Thím Vạc đi kiếm ăn. / Bác Vịt đang bơi.

-Nghe giáo viên giới thiệu bài.

-2 HS đọc yêu cầu BT SGK.

-HS làm bài cá nhân.

- HS lên bảng thi làm bài, lớp theo dõi NX
+Câu a: đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.
+Câu b:  giữ gìn, gìn giữ.

+Câu c:  dựng xây, kiến thiết.

-1 HS đọc yêu cầu của bài.

-HS thi kể. Lớp nhận xét.

-VD: Hồ Chí Minh: Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, được UNESCO phong danh hiệu: Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn….

-Nhận xét, bình chọn bạn kể tốt nhất.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 3/SGK.

-1 HS đọc đoạn văn.

-HS thi làm bài theo 3 nhóm, sau đó đính lên bảng. Lớp quan sát nhận xét.

Câu 1: Bấy giờ, ở Lam Sơn …. khởi nghĩa.

Câu 2: Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây.

Câu 3: Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết … Lê Lợi.

-HS chép lời giải đúng vào VBT.


Thứ ba ngày 27  tháng 01  năm 2021
Môn: TOÁN



 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

I/ Mục tiêu:  Giúp HS:

· Biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000.

· Biết so sánh các đại lượng cùng loại. 
II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, sách gk, sách chữ nổi.
III/ Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV kiểm tra bài tiết trước:

- Nhận xét.

2. Bài mới a.Giới thiệu bài, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu: 
-Nêu mục tiêu giờ học và ghi tựa lên bảng.

b.GV HD HS nhận biết dấu hiệu và cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000: 
* So sánh hai số có số chữ số khác nhau:

-GV viết lên bảng: 999 ....1000 em hãy điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm.

-Vì sao em chọn dấu (<)?

-Khi so sánh hai số có số chữ số khác nhau, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

* So sánh hai số có số chữ số bắng nhau:

-GV viết lên bảng số 9000 với số 8999, yêu cầu HS tự nêu cách so sánh.

-Tiếp tục số 6579 với số 6580 yêu cầu HS tự nêu cách so sánh.

-Gọi HS nêu lại các nhận xét chung như SGK.

c. Luyện tập:
Bài1/100: ( câu a)  

-Nêu YC của bài toán và YC HS tự làm bài.

Bài 2/100: 

-HD HS làm bài tương tự như BT 1.

-Yêu cầu khi chữa bài HS phải giải thích cách làm.

-Tương tự HS giải thích các câu khác.

 -Chữa bài.

3. Củng cố – Dặn dò: 
-YC HS về nhà luyện tập thêm về cách so sánh các số có nhiều chữ số
	· HS lên bảng làm BT.

-Nghe giới thiệu.

-HS điền: 999  <  1000

-HS giải thích nhiều cách.

-Vì 999 thêm 1 thì được 1000, hoặc 999 ứng với vạch đứng trước vạch ứng 1000 trên tia số, hoặc vì 999 có ít chữ số hơn 1000,...

-HS so sánh: 10 000 > 9999

-HS: số 9000 > 8999, vì ta so sánh chữ số hàng nghìn của hai số ta thấy  9 > 8 nên 9000 > 8999.

-HS tự nêu theo sự quan sát và suy nghĩ. Lớp nhận xét.

-1 HS nêu yêu cầu bài tập. Sau đó tự làm bài.

 -HS làm bài, sau đó 2 HS lên bảng.

a. 1km > 985m        b. 60 phút = 1giờ

    600cm = 6m             50 phút < 1giờ

    797mm < 1m           70 phút > 1giờ

- HS làm bài vào vở.

-Nhận xét giờ học


(--------------------(((--------------------(
Môn: CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
Bài: Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU

I/ Mục đích - yêu cầu: 
- Nghe- viết đúng bài chính tả; Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng bài tập 2a/b

II/ Đồ dùng: Bảng viết sẵn các BT chính tả, sách gk , sách chữ nổi
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KTBC:
- Gọi HS đọc và viết các từ khó của tiết chính tả trước.

- Nhận xét.

2. Bài mới: a. GTB: - Ghi tựa: 
b. HD viết chính tả: 
-GV đọc đoạn văn 1 lần & hỏi:

-Lời bài hát trong đoạn văn nói lên điều gì?

-Đoạn văn có mấy câu?

-Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?.......

- YC HS tìm từ khó rồi phân tích.

- YC HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

- GV đọc bài cho HS viết vào vở.

- Nhắc nhở tư  thế ngồi viết.

- GV đọc soát lỗi.
 -Nhận xét .

c. HD làm BT: 
Bài 2: Câu a:-GV nhắc lại yêu cầu BT, sau đó YC HS tự làm.

-Nhận xét và chốt lời giải đúng.

3. Củng cố – Dặn dò: 
-Nhận xét tiết học, bài viết HS.

-Dặn HS về nhà làm bài vào VBT. 
	- 1 HS đọc, HS lên bảng viết, HS lớp viết vào bảng con.

- liên lạc, nhiều lần, biết tin, dự tiệc, tiêu diệt, chiếc cặp,...

- 1 em đọc lại bài.

-Nói lên tinh thần quyết tâm chiến đấu, không sợ hi sinh, gian khổ của các chiến sĩ Vệ quốc quân.

-3 câu.

- HSTL.

- HS: bảo tồn, bay lượn, bùng lên, rực rỡ,...
- HS lên bảng , lớp viết vào bảng con.

-HS nghe viết vào vở.

-HS tự dò bài chéo.

-HS nộp bài.

-Lời giải: Câu dố 1: sấm và sét; Câu dố 2: sông.




TẬP ĐỌC         
CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ

I/ Mục đích - yêu cầu:
- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu ND : Tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc ( Thuộc bài thơ, trả lời được các câu hỏi trong SGK)

* GDHS học tập & làm theo tấm gương ĐĐ HCM : Mức độ bộ phận.
II/ Chuẩn bị: Tranh MH bài TĐ, bảng phụ ghi bài thơ, sách gk, sách chữ nổi.
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KTBC: 
- YC HS đọc và trả lời câu hỏi về ND bài tập đọc Ở lại với chiến khu.

- Nhận xét.
2. Bài mới: a. GTB - Ghi tựa: 
b. Luyện đọc: 
- GV đọc mẫu toàn bài 1 lượt với giọng tha thiết, tình cảm. HD HS cách đọc.

- HDHS đọc và kết hợp luyện phát âm từ khó.

- YC  HS đọc nối tiếp khổ thơ trước 

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.

- YC HS đọc đồng thanh bài thơ.

c. HD tìm hiểu bài: 
- GV gọi 1 HS đọc cả bài.

+Những câu thơ nào cho thấy bé Nga rất mong nhớ chú?

+Khi Nga nhắc đến chú thái độ của ba và mẹ ra sao?

-Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?  
( GDKNS )
-Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi? ( GDKNS )
d. Học thuộc lòng bài thơ: 
- Cả lớp ĐT bài thơ trên bảng + Xoá dần. 

-YC HS đọc thuộc lòng bài thơ, sau đó gọi HS đọc trước lớp. Tổ chức thi đọc theo hình thức hái hoa.

- Nhận xét.

3. Củng cố – Dặn dò: 
-Bài thơ ca ngợi điều gì?

GDHS hiểu: Bác Hồ và những chiến sĩ hi sinh vì sự nghiệp giải phĩng dân tộc sẽ sống mãi trong lịng người dân Việt Nam

- Nhận xét tiết học + Dặn dò về nhà.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi.

-HS lắng nghe – nhắc lại tựa bài.

-Theo dõi GV đọc.

-HS đọc nối tiếp 2 dòng + Đọc từ khó.

- Đọc từng khổ thơ trong bài.
- Tthi đọc nối tiếp.

- Cả lớp đọc ĐT.

- 1 HS đọc cả, lớp theo dõi SGK

+Sao lâu quá là lâu! Chú bây giờ ở đâu? Chú ở đâu, ở đâu?

+Mẹ thương chú, khóc đỏ hoe đôi mắt. Ba nhớ chú, ngước lên bàn thờ.
-HS trao đổi nhóm đôi và TL

-HS phát biểu ý kiến riêng của mình.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- HS đọc cá nhân.

- HS thi đọc cả bài trước lớp.

-Bài thơ ca ngợi tình cảm thương nhớ, biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với người đã hi sinh vì Tổ quốc.


(--------------------(((--------------------(
 

Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2021
Môn: TOÁN




 Bài: LUYỆN TẬP
I/. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết so sánh các số trong phạm vi 10 000, viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

- Nhận biết được thứ tự  các số tròn trăm (nghìn) trên tia số  và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.

II. Chuẩn bị: Bảng phụ vẽ tia số, sách gk, sách chữ nổi.
III/. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra các bài tập đã giao về nhà tiết trước.

-Nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài kết hợp ngôn ngữ kí hiệu: 
Nêu mục tiêu giờ học lên bảng + Giáo viên ghi tựa bài.

b. Luyện tập:
Bài 1/101: Nêu YC của bài toán và YC HS làm bài. Chia lớp làm 2 nhóm thi giải nhanh bài toán. Cho HS giải thích cách làm.

-Chữa bài.

Bài 2/101: Viết các số….

 - Nêu YC của bài toán và YC HS làm bài. 

-Chữa bài.

Bài 3/101: 

-Yêu cầu HS tự làm. GV cho HS trả lời miệng.

Bài 4a/101: 

- HS thảo luận theo nhóm.

-Nhận xét.

3.Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.

-GDTT cho học sinh qua tiết học biết so sánh các vật có khối lượng nặng với nhiều chữ số……
- Chuẩn bị tiết sau.
	· Học sinh lên bảng làm bài.

So sánh (<, >, =):

7698 ( 7688; 4032 ( 4023; 9999  ( 10 000.

-HS nhận xét.

-Nghe giới thiệu + nhắc lại.

-1 HS nêu yêu cầu bài toán.

-HS chia 2 nhóm, làm bài sau đó nêu trước lớp.

-HS nhận xét bài nhóm bạn.

-1 em làm bảng lớp + cả lớp làm vở.

- Nhận xét bài trên bảng.

-1 HS đọc yêu cầu bài tập SGK. Chia nhóm thảo luận và trả lời.

-Lắng nghe và thực hiện.


Thứ sáu ngày 29  tháng 01  năm 2021
Môn: TOÁN



 PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

I/ Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cộng các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính rồi tính đúng).

- Biết giải bài toán có lời văn ( có phép cộngcác số trong phạm vị 10000).

II/Chuẩn bị:

· Sách gk, sách chữ nổi, bảng phụ
II/ Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
-Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.

- Nhận xét.
2. Bài mới:a.Giới thiệu bài:
-Nêu mục tiêu giờ học và ghi tựa lên bảng.

b.GV hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng 3526 + 2759: 
-GV nêu phép cộng 3526 + 2759 =? trên bảng rồi gọi HS nêu nhiệm vụ phải thực hiện. 

-GV chốt lại qui tắc 

c. Luyện tập:
Bài 1/102: Tính :  Gọi HS nêu YC của bài.
-Yêu cầu HS tự làm bài.

-Chữa bài.

Bài 2b: Đặt tính rồi tính

-YC HS đặt tính, sau đó tính tương tự như BT1.

-Chữa bài.
Bài 3/102:-Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Yêu cầu HS giải bài toán.

-Chữa bài.

Bài 4/102: Nêu tên….

-Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Yêu cầu HS tự làm nếu còn thời gian.

3. Củng cố – Dặn dò: 
-Nhận xét giờ học, tuyên dương HS có tinh thần học tập tốt. Chuẩn bị bài sau.
	-2 HS lên bảng làm BT.

- 1024; 2401; 2014; 4021.

-Nhận xét bài bạn.

-Nghe giới thiệu + nhắc lại.

-Lắng nghe và quan sát + làm bài vào bảng con: 

3526 + 2759 = ?  
-1 HS nêu YC bài. Làm bài vào bảng con.

-1 HS nêu yêu cầu SGK.

- HS làm nháp.
-1 HS đọc.        Bài giải:

 Số cây cả hai đội trồng được là:
            3680 + 4220 = 7900 (cây)

                         Đáp số: 7900 cây

-1 HS đọc đề SGK. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD.

                 


(--------------------(((--------------------(
Môn: TẬP LÀM VĂN


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

I . Mục đích - yêu cầu: 

- Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học.

học (BT1); GT: Không yêu cầu làm BT2 (viết lại một phần nội dung báo cáo trên (về học tập hoặc về lao động) theo mẫu (BT2))

II. Đồ dùng dạy - học:  Vở BT, bảng phụ, sách gk, sách chữ nổi.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KTBC: 
-Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?

-Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

-Em hãy đọc lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
2.Bài mới:a. Giới thiệu kết  hợp ngôn ngữ kí hiệu - Ghi tựa: 
b. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài tập 1: Gọi HS đọc YC BT.

-HD: Khi báo cáo trước các bạn, các em phải nói lời xưng hô cho phù hợp “Thưa các bạn...”.

-Báo cáo HĐ của tổ chỉ cần theo 2 mục: Học tập và lao động.

-Báo cáo phải chân thực, đúng với HĐ thực tế của tổ.

-Bạn đóng vai tổ trưởng cần nói rõ ràng.

-GV nhận xét, bình chọn HS có báo cáo tốt nhất.

Bài tập 2: Giảm tải

3.Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.

-Dặn dò HS về nhà tập viết thêm cho nhớ mẫu báo cáo.
	-Ngồi đan sọt.

-Vì mến trọng chàng trai, chàng trai là người yêu nước.

-1 HS đọc.

-1 HS đọc YC SGK.

-Lắng nghe GV hướng dẫn, sau đó thực hiện theo YC của GV.

-HS làm việc theo tổ. Cả tổ trao đổi, thống nhất về kết quả học tập và lao động của tổ trong tháng.

-Lần lượt từng HS đóng vai tổ trưởng báo cáo. Tổ nghe và nhận xét.

-Mỗi tổ 1 HS lên thi báo cáo về hoạt động của tổ mình trước lớp.

-Lớp nhận xét.

-Lắng nghe và ghi nhận.


(--------------------(((--------------------(
SINH HOẠT LỚP

NHẬN XÉT CUỐI TUẦN 20

I. Mục tiêu:

· HS biết được các mặt hoạt động và rút ra những ưu, khuyết điểm trong tuần 20

· Đề ra phương pháp và biện pháp thực hiện trong tuần tới.

· Giáo dục các em biết sửa sai phấn đấu vươn lên.

II. Nội dung: 

	II. Nhận xét đánh giá tuần 20
	III. Kế hoạch tuần 21

	1.   Học sinh báo cáo & tự nhận xét :

· Các tổ trưởng, lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động trong tuần .

2. GVCN nhận xét:trong tuần các mặt hoạt động trong tuần 20. Cụ thể như sau:



	 - Về nề nếp: 
+ Đi học đầy đủ.
+ Các em nghiêm túc trong sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

+ Tuyên dương các em không vi phạm, đi học đầy đủ, đúng giờ.

- Về học tập:

+ Vài em chưa biết  viết số  liền sau, liền trước có bốn chữ số.
+ Đa số các em có học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Về lao động vệ sinh: 
- Tổ 2 trực nhật :Các em quét lớp tương đối tốt, cần phát huy. 

- Chăm sóc cây trong lớp  tốt.

- Tuyên dương các bạn vệ sinh sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi đến lớp.

- Về văn thể mỹ:

+ TDGG còn vài em chưa đúng động tác 

+ Tuyên dương các em có tinh thần tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe.

+ Sinh hoạt Sao còn ồn, chưa sôi nổi.

- Công tác khác:

- Tuyên dương các em đã tham gia quỹ heo đất
	- Nề nếp:

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ. Tuân theo hướng dẫn, phân công của ban cán sự lớp.

+ Không nói chuyện trong giờ chào cờ.
- Về học tập :

+ Thực hiện chương trình tuần 21.”

+ Luyện viết đúng, đẹp. Giữ gìn sách vở bao bọc cẩn thận, sạch sẽ.
- Lao động vệ sinh : 

+ Vệ sinh trường theo phân công lớp phó lao động. Quét dọn vệ sinh trong ngoài lớp.

- Tổ 1 trực nhật tuần tới

+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng trước khi đến lớp.

- Về văn thể mỹ:

+ TDGG tập trung nhanh, tập nghiêm túc, đúng động tác.

+ Sinh hoạt Sao tuyệt đối nghiêm túc, sôi nổi

Công tác khác:

- Tiếp tục vận động đóng góp quỹ heo đất.


Chiều thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021

Toán ( Tăng cường )       

I/ Mục tiêu :

· HS biết được trung điểm, đoạn thẳng

· Biết so sánh về độ dài


II/ Chuẩn bị: Sách GV – Sách HS – Sách chữ nổi - Bảng phụ
III/ Nội dung:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động HS

	1. Bài mới

Bài tập 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

- GV y/c học sinh quan sát các đoạn thẳng trong tài liệu và ghi đáp án vào.

a) E là trung điểm của đoạn thẳng AB
(
b) O là điểm ở giữa hai điểm C và D
(
c) P là trung điểm của đoạn thẳng MN
(
d) P là điểm ở giữa hai điểm M và N
(
Bài 2: Thảo luận nhóm đôi

- GV yêu cầu hs dùng thước đo rồi viết kết quả vào (câu a). Sau đó xác định trung điểm M ...

- Gọi hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

Bài 3:   1km  ... 999m       1 giờ ... 60 phút

           500cm ... 5m      100phút ....1giờ45phút

            987g .... 1kg          65 phút ... 1 giờ

Bài 4: Viết các số 3024; 3402; 3240; 3420

a) Từ bé đến lớn ........................................

b) Từ lớn đến bé ........................................

2. Cuûng coá – daën doø: 
- Hỏi lại tìm trung điểm, điểm giửa

- Yeâu caàu HS ñoïc, vieát caùc soá coù boán chöõ soá.

3. Nhaän xeùt tieát hoïc:


	- HS tìm trung điểm ghi Đ,S

- Đúng: a, d sai b,c

- Nhận xét

- HS thực hành đo và tìm trung điểm của đoạn thẳng AB.

- HS tự làm

- Nhận xét

- HS làm vào vỡ

· Nhận xét 

· HS tự viết

· Nhận xét


------------------------------(((-----------------------------

Chiều thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021

LUYỆN VIẾT ( TUẦN 20 - TIẾT 2 )

Chính tả - Nghe viết: Bộ đội về làng


I/ Mục đích, yêu cầu:  

-  Nghe  và  viết  chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ. 

-  Làm đúng  bài tập chính tả phân biệt s hoặc x ; uôt hoặc uôc BT2 a/b.

-  HS tìm được các từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s ; x hoặc uôt;  uôc BT3 a/b.

- GD các em một số đức tính & thái độ : cẩn thận, chính xác, óc thẫm mĩ, …………

II/ Chuẩn bị: Bảng phụ, vở, sgk 

III/ Nội dung:

	Các hoạt động của Giáo Viên
	(a) Các hoạt động của học sinh

	 A. Bài cũ:  Hai Bà Trưng
-  HS viết các từ ngữ các em viết sai ở tiết chính.

-  G V nhận xét và cho điểm 

B. Bài mới: 
Hoạt động 1 :    Giới thiệu bài  

Hoạt động 2 :    Nội dung bài   

-  GV đọc ba khổ thơ ( 2, 3, 4) 

-  GV đọc, hd hs tìm từ khó phân biệt chính tả.

- Luyện viết từ hay sai: trước ngõ, hớn hở, bịn rịn, rừng sâu, xôn xao, ....
- Gv đọc lần 2

-  Trong đoạn văn này gồm mấy khổ ? Mấy dòng?
-  Trong đoạn văn những chữ nào được viết hoa? 

-  GV nhắc nhở tư thế ngồi viết

-  GV đọc cho HS viết.
-  GV đọc chậm từng câu , cụm từ. 
-  Cho HS tự sửa lỗi.
-  Nhận xét tuyên dương.
 Hoạt động 3: Luyện tập : 

Bài 2 : -  Nêu yêu cầu bài tập 2a.
-  GV hd cho hs làm.
-  GV nhận xét chốt lại lời giải đúng : 

2)a) - Linh say sưa nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa.
b/ Ngọn đuốc bập bùng cháy trong đêm đông giá buốt
Bài 3 : -  HS đọc yêu cầu 

-  GV  hd hs  làm bài 

-   Hs nêu gv ghi bảng

- Gv gọi hs đọc lại toàn bài 

Hoạt động 4 : Cũng cố -Dặn dò.  

- Dặn HS về nhà tập Luyện đọc lại bài.

- GV nhận xét tiết học.
	-  hs lên bảng viết, lớp viết bc

-  Lắng nghe 

- 1 HS đọc lại.
-  1 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con

-  HS nêu ( 3 khổ, 14 dòng )

-  HS nêu : các chữ đầu dòng thơ.


-  HS viết vào vở.

-  HS dựa vào bài mẫu trên bảng dùng viết chì sửa lỗi.



-  1 HS đọc yêu cầu.
-  HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng.

- Hs đọc lại lời giải đúng.

a) - Đàn chim sà xuống cánh đồng phía xa.
b) Mùa hè, tiếng chim cuốc kêu vang vọng suốt ngày.
-  1 HS đọc  

-  HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng.

3/a) – ngôi sao, chia sẻ, so sánh, ....
- xanh ngắt, xúc đất, xông lên, .... 
-  HS đọc lại các đáp án.  

-  HS trả lời 


------------------------------(((------------------------------
------------------------------(((------------------------------
TOÁN      tăng cường - tiết 2

I Mục tiêu:  
Giúp HS củng cố

· Biết đặc tính cộng trong phạm vi 10 000.

· Tìm được trung điểm của đoạn thẳng.

· Giải toán có lời văn.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Bài cũ:

- GV cho HS tính: 6452+ 3085, 2010+ 7021, …...

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 
a. GTB: - Giới thiệu và ghi tên bài.

b. Thực hành:

* Bài 1 Đặt tính rồi tính

3241 + 1025          5046 + 1824          809 + 4736

- Nhận xét. 
* Bài 2: 

- GV gọi học sinh đọc bài tốn

- Hỏi Bài toán cho ta biết gì?

- Bài tốn cần tìm gì?

- Nộp bài GV xem cách giải

- Nhận xét

-Bài 3:

-Bài 4:

- Nhận xét. 

3. Củng cố – Dặn dò:
- Gọi hs viết lại các số

- Dặn HS.
	- HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm bảng con.

- Nhắc lại đề bài.

- HS  tự làm: 3 hs lêm bảng, dưới lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét

HS đọc

Bài tốn cho biết:

· Trường kim đồng cĩ 1070 HS

· Trường thành cơng cĩ 1130 HS

· Số học sinh cả hai trường?

· HS tự giải.

· HS tự tìm trung điểm của đoạn thẳngCD

· HS làm

a) M là trung điểm của cạnh AB

b) N                  ‘’                   BC

c) P                   ‘’                   DC

d) Q                    ‘’                     AD
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